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1. Đặt vấn đề
 Thiết bị chống (TBC) trong khai thác than là một hệ 

thống gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau để 
cùng thực hiện chức năng chống lò phục vụ cho khấu 
than và điểu kiền đá vách trong lò chợ. Hệ thống này có 
thể kết hợp với combai hoặc máy bào than và hệ thống 
máng cào để tạo thành hệ thống thiết bị cơ giới hóa đồng 
bộ hoặc kết hợp công nghệ khoan nổ mìn trong lò chợ 
bán cơ giới. TBC có vai trò quan trọng trong khai thác 
than ở lò chợ, là nền tảng để nâng công suất lò chợ, tạo 
điều kiện tăng năng suất lao động, giảm giá thành khai 
thác than và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp (DN). Trong thời gian vừa qua, các DN khai thác 
than đã có sự đầu tư đổi mới công nghệ khai thác, nhiều 
lò chợ đã và đang dần được cơ giới hóa, áp dụng TBC 
tiên tiến và đã đạt được những con số tích cực: tốc độ 
tăng bình quân về sản lượng than khai thác tại các lò chợ 
sử dụng TBC trong giai đoạn 2017 - 2021 là 10%/năm, 
năng suất lao động tăng, giá thành sản xuất và tỷ lệ tổn 
thất than giảm, mức độ an toàn trong quá trình khai thác 
cao hơn so với các lò chợ khai thác sử dụng TBC trước 
đây [9]. Mặc dù kết quả thu được do áp dụng công nghệ 
mới là đáng ghi nhận nhưng trong thời gian vừa qua, tại 
các DN khai thác than, hiệu quả đầu tư các thiết bị công 
nghệ nói chung và các TBC nói riêng còn bộc lộ những 
bất cập, có những dự án với mức đầu tư tương đối lớn, 
nhưng thời gian khai thác không được bao lâu đã phải 
dừng hoạt động như tổ hợp dàn chống 2ANSH tại than 
Mạo Khê, Công ty Than Hồng Thái, giàn chống tự hành 
Vinaalta tại công ty than Vàng Danh... 

Bài báo tiếp cận hiệu quả sử dụng TBC trong khai 
thác than trên cơ sở kết nối quá trình đầu tư và quá trình 
sử dụng TBC làm cơ sở giúp các DN có thể phân tích 
đầy đủ những nhân tố ảnh hưởng và đề xuất được những 
giải pháp tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả KT-KT sử 
dụng TBC nói riêng và hiệu quả sử dụng nguồn lực của 
DN khai thác than nói chung. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết về hiệu quả kinh tế - kỹ thuật 

sử dụng TBC trong khai thác than
2.1.1. Tiếp cận hiệu quả KT-KT của TBC 
- TBC trong khai thác than luôn được lựa chọn trên 

cơ sở đánh giá dự án đầu tư. Do TBC là những tài sản 
có giá trị lớn, quyết định đầu tư TBC luôn gắn với hoạt 
động đổi mới công nghệ và được đưa ra trên cơ sở phân 
tích điều kiện địa chất mỏ, thiết kế các thông số kỹ thuật 
của hoạt động khai thác và tính toán các chỉ tiêu kinh tế 
- kỹ thuật (KT-KT. Một loại TBC sẽ được lựa chọn nếu 
đạt hiệu quả KT-KT theo các tiêu chuẩn của nhà đầu tư 
như: mức tăng sản lượng, năng suất lao động, mở rộng 
công suất lò chợ, mức giảm tỷ lệ tổn thất than, giá thành 
đơn vị....[1] và đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh 
và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chính vì vậy, hệ thống 
chỉ tiêu KT-KT được tính toán trong dự án đầu tư được 
lựa chọn vừa có vai trò là căn cứ lựa chọn TBC, vừa 
là mục tiêu/tiêu chuẩn hướng tới của quá trình sử dụng 
TBC. Lý thuyết và thực tiễn đã chỉ ra, việc đầu tư đổi 
mới công nghệ tất yếu sẽ tăng sản lượng và năng suất lao 
động, mở rộng công suất lò chợ, giảm tỷ lệ tổn thất than 
và giá thành đơn vị... Tuy nhiên, quá trình đầu tư và sử 
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dụng TBC chỉ đạt hiệu quả khi các chỉ tiêu KT-KT đạt 
được trong quá trình sử dụng không nhỏ hơn mức độ của 
các chỉ tiêu KT-KT được tính toán trong dự án đầu tư.

- Tiền đề của hiệu quả KT-KT của TBC là hiệu quả 
sử dụng nguồn nhân lực của DN khai thác than. Mục 
đích của việc đổi mới thiết bị công nghệ trong DN là 
thay thế, khắc phục những tồn tại, hạn chế của công nghệ 
cũ bằng những công nghệ mới tiên tiến hơn, ưu việt hơn. 
Khi thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ, các DN sẽ tiến 
hành điều tra, nghiên cứu kỹ những tính năng kỹ thuật 
cũng như mức độ tối ưu của công nghệ sắp đầu tư. Các 
TBC đã và đang khẳng định trình độ tiên tiến, hiện đại 
hóa, đáp ứng các tiêu chí cơ bản của mỏ hiện đại như 
trọng tải lớn, linh hoạt hơn, đảm bảo an toàn trong khai 
thác,... vì vậy, người lao động được làm việc trong điều 
kiện tốt hơn, ít nặng nhọc hơn do các khâu chính trong 
quy trình công nghệ như chống giữ được thực hiện bằng 
TBC cơ giới hóa. Các loại TBC cơ giới hóa đặc trưng 
bởi sức kháng tải cao, độ ổn định tốt, tạo không gian lò 
chợ rộng rãi giúp cho nâng cao mức độ an toàn sản xuất 
và cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao 
động, từ đó tăng năng suất và giảm số lượng công nhân 
làm việc trực tiếp tại gương lò chợ. 

- Hiệu quả KT-KT sử dụng TBC bị chi phối bởi điều 
kiện địa chất mỏ và trình độ sử dụng nguồn nhân lực của 
DN khai thác than. Việc lựa chọn TBC giữ trong khai 
thác than phải đáp ứng yếu tố điều kiện địa chất phù hợp 
với thiết bị [7]. Nhằm lựa chọn TBC hợp lý phụ thuộc 
vào các thông số như mức độ biến động chiều dày vỉa, 
mức độ biến động góc dốc vỉa, hệ số nở rời của đất đá, 
hệ số bền vững của vỉa than,....[2].  Nếu trong quá trình 
thiết kế công nghệ nói chung và lựa chọn TBC nói riêng 
không đảm bảo sự phù hợp với điều kiện địa chất, trong 
quá trình sử dụng, các chỉ tiêu KT-KT sẽ không đạt được 
theo thiết kế và hoạt động đầu tư, sử dụng TBC không 
đạt hiệu quả KT-KT.

Ngoài ra, việc lựa chọn TBC phải phù hợp với: (1) 
điều kiện kinh tế của DN, để DN có thể chủ động trong 
việc sửa chữa cũng như tiềm lực kinh tế để phục vụ cho 
các công đoạn khác trong quá trình khai thác than; (2) 
trình độ phát triển nguồn nhân lực ngành than. Nếu như 
sử dụng TBC với công nghệ cao, mà không đào tạo tập 
huấn đội ngũ cán bộ kỹ sư có tay nghề để điều khiển, vận 
hành máy móc thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong 
muốn. Do đó, một trong những yêu cầu để sử dụng TBC 
hiệu quả là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

2.1.2. Quan điểm về hiệu quả KT-KT sử dụng TBC 
Hiệu quả KT-KT sử dụng TBC có thể được hiểu là 

phạm trù biểu thị khả năng sử dụng tối ưu các nguồn lực 
cho TBC nhằm đạt được mục tiêu của hoạt động đầu 
tư cho TBC được sử dụng trong các DN khai thác than 
trong một khoảng thời gian.

Về bản chất của hiệu quả KT-KT trong sử dụng TBC 
là phạm trù thể hiện mối tương quan giữa kết quả tối đa 
thu được và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó trong 
mối quan hệ với mục tiêu/tiêu chuẩn đặt ra còn kết quả 
là những chỉ tiêu KT-KT đạt được sau một quá trình sản 
xuất. Trong khai thác than, hiệu quả KT-KT sử dụng 
TBC phản ánh phương pháp và cách thức TBC được 
sử dụng, mức độ đồng bộ, phù hợp của TBC đối với các 
loại thiết bị khác... 

Về phạm vi, hiệu quả hiệu quả KT-KT sử dụng các 
TBC được phân tích độc lập đối với mỗi loại TBC trong 
từng lò chợ trong quá trình sử dụng TBC nhưng đặt 
trong mối liên hệ với hoạt động lựa chọn và đầy tư TBC. 
Các chỉ tiêu KT-KT sử dụng các TBC trong quá trình 
thiết kế, lựa chọn TBC được coi là tiêu chuẩn để so sánh, 
là mục tiêu hướng tới của DN khi đầu tư và sử dụng 
TBC của DN.

Về nội dung, hiệu quả KT-KT sử dụng TBC phản 
ánh khả năng sử dụng tối ưu nguồn lực sử dụng cho TBC 
bao gồm cả vốn đầu tư và nguồn lực lao động [6], đồng 
thời hiệu quả KT-KT sử dụng TBC phản ánh khả năng 
đạt được mục tiêu đầu tư nói riêng và mục tiêu kinh do-
anh của DN.

 Về ý nghĩa, hiệu quả KT-KT áp dụng các TBC mang 
lại điều kiện làm việc tốt hơn cho công nhân, ít nặng 
nhọc hơn do các khâu chính trong quy trình công nghệ 
được thực hiện bằng thiết bị cơ giới hóa, từ đó giảm số 
lượng công nhân làm việc trực tiếp, tăng năng suất lao 
động và đạt được mức độ các chỉ tiêu KT-KT cao hơn 
hẳn so với lò chợ thủ công… Ngoài ra việc áp dụng khoa 
học công nghệ cao trong việc sử dụng TBC giữ giúp làm 
giảm thiểu chi phí sản xuất, làm tăng hiệu quả kinh tế, 
từ đó, thu nhập của các lao động ngành mỏ gia tăng, thu 
hút lao động có chất lượng cao vào làm việc ở ngành mỏ.

2.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả KT-KT sử 
dụng TBC trong khai thác than

2.2.1. Hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả KT-KT sử 
dụng TBC trong khai thác than

a. Tỷ lệ hiệu suất sử dụng TBC thực tế so với thiết 
kế (TK)

Hiệu suất sử dụng TBC là chỉ tiêu biểu thị mức số 
lượng sản phẩm đầu ra thu được từ một đơn vị cho phí 
cho sử dụng TBC, được đo bằng tỷ lệ giữa mức sản 
lượng than nguyên khai thu được và chi phí cho sử dụng 
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TBC trong một khoảng thời gian.
 Công thức: 

  

Trong đó:  H: Hiệu suất sử dụng TBC;
Q: sản lượng than nguyên khai;
V: Giá trị vốn đầu tư cho TBC
TBC được lựa chọn và sử dụng trong khai thác than 

phải đảm bảo có hiệu quả kinh tế, giúp DN đạt được mức 
sản lượng đầu ra tối đa, từ đó giảm tương đối giá thành 
sản phẩm, tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm.... 
TBC có hiệu suất sử dụng càng cao thì càng hiệu quả và 
ngược lại, TBC có hiệu suất sử dụng càng thấp thì càng 
kém hiệu quả. 

Tỷ lệ hiệu suất sử dụng TBC thực tế so với thiết kế 
được xác định theo công thức:

Trong đó:
TH: Tỷ lệ hiệu suất sử dụng TBC thực tế so với thiết kế
HTT, HTK: Hiệu suất sử dụng TBC theo thực tế và 

theo thiết kế.
b. Tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế (TW)
 Năng suất lao động là chỉ tiêu biểu thị số lượng sản 

phẩm được tạo ra từ một đơn vị lao động hao phí cho 
sản xuất [5]. Năng suất lao động thực tế được tính theo 
công thức sau:

Tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế:

Trong đó:
- Q: Sản lượng khai thác tại lò chợ;
- L: Số lao động sử dụng tại lò chợ;
- WTK; WTT: Năng suất lao động theo thiết kế và 

theo thực tế;
- TW: Tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế.
c. Tỷ lệ sản lượng thực tế so với công suất thiết kế (TQ)
Tỷ lệ sản lượng so với công suất thiết kế cho biết 

so với thiết kế, việc sử dụng TBC sẽ đem lại mức sản 
lượng bằng bao nhiêu % công suất thiết kế, được tính 
theo công thức:

QTK; QTT: Sản lượng theo thiết kế và theo thực tế;

d. Tỷ lệ giá thành sản phẩm bình thực tế so với thiết 
kế (TZ)

Giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu biểu 
thị kết quả đạt được từ việc đầu tư đổi mới công nghệ và 
sử dụng TBC. Khi đầu tư đổi mới công nghệ, một trong 
những mục tiêu hướng tới của các DN khai thác than là 
giảm giả thành sản phẩm [3], [4]. 

 Tỷ lệ giá thành sản phầm thực tế so với công suất 
thiết kế cho biết khả năng thực hiện giảm giá thành do 
việc sử dụng TBC so với thiết kế, được tính theo công 
thức: 

e. Tỷ lệ tổn thất than thực tế so với thiết kế (TK)
Tổn thất khai thác hầm lò (do Công nghệ) là tổn thất 

do để lại trụ bảo vệ đường lò chuẩn bị; Tổn thất do để 
lại các lớp than ở trên nóc lò chợ (lò chợ khai thác một 
lớp bám trụ); Tổn thất do để lại các lớp than ở dưới nền 
lò chợ (lò chợ bám vách); Tổn thất do không thu hồi hết 
than trên nóc lò chợ (lò chợ bám trụ, hạ trần thu hồi than 
nóc hoặc lò chợ chia lớp, thu hồi than nóc); Tổn thất do 
để lại không thể lấy hết trong không gian khấu lò chợ.

Tỷ lệ tổn thất than hầm lò là chỉ tiêu phản ánh khả 
năng khai thác than trong mối liên hệ với trữ lượng than 
sạch địa chất được huy động tại mỗi khu vực khai thác.

Công thức: 

Trong đó:
QTT: Tổng trữ lượng các dạng tổn thất được tính 

toán (bao gồm tổn thất công nghệ và tổn thất do nguyên 
nhân khác) 

QHĐ: Trữ lượng than sạch địa chất huy động khai thác.

2.2.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả KT-KT sử dụng 
TBC trong khai thác than

Khi quyết định đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ khai 
thác nói chung và TBC nói riêng, các DN thường khảo sát 
điều kiện địa chất mỏ và các điều kiện sản xuất liên quan, 
thiết kế công nghệ kỹ thuật và tính toán hệ thống chỉ tiêu 
KT-KT tương ứng và được gọi là hệ thống chỉ tiêu KT-KT 
theo thiết kế. Quyết định đầu tư cho TBC sẽ được đưa ra 
trên cơ sở đánh giá hệ thống chỉ tiêu KT-KT theo thiết kế 
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và đạt được mức độ các chỉ tiêu KT-KT cao hơn hẳn so với lò chợ thủ công… Ngoài ra việc áp 
dụng khoa học công nghệ cao trong việc sử dụng TBC giữ giúp làm giảm thiểu chi phí sản xuất, 
làm tăng hiệu quả kinh tế, từ đó, thu nhập của các lao động ngành mỏ gia tăng, thu hút lao động 
có chất lượng cao vào làm việc ở ngành mỏ. 

2.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả KT-KT sử dụng TBC trong khai thác than 
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Hiệu suất sử dụng TBC là chỉ tiêu biểu thị mức số lượng sản phẩm đầu ra thu được từ 

một đơn vị cho phí cho sử dụng TBC, được đo bằng tỷ lệ giữa mức sản lượng than nguyên khai 
thu được và chi phí cho sử dụng TBC trong một khoảng thời gian. 
  Công thức:       𝐻𝐻 =	!
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Trong đó:   H: Hiệu suất sử dụng TBC; 
Q: sản lượng than nguyên khai; 
V: Giá trị vốn đầu tư cho TBC 

TBC được lựa chọn và sử dụng trong khai thác than phải đảm bảo có hiệu quả kinh tế, 
giúp DN đạt được mức sản lượng đầu ra tối đa, từ đó giảm tương đối giá thành sản phẩm, tăng 
sản lượng và chất lượng sản phẩm.... TBC có hiệu suất sử dụng càng cao thì càng hiệu quả và 
ngược lại, TBC có hiệu suất sử dụng càng thấp thì càng kém hiệu quả.  

Tỷ lệ hiệu suất sử dụng TBC thực tế so với thiết kế được xác định theo công thức: 

T# =	
H$$
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Trong đó: 
TH: Tỷ lệ hiệu suất sử dụng TBC thực tế so với thiết kế 
HTT,HTK: Hiệu suất sử dụng TBC theo thực tế và theo thiết kế. 

b. Tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế (TW) 
 Năng suất lao động là chỉ tiêu biểu thị số lượng sản phẩm được tạo ra từ một đơn vị lao 

động hao phí cho sản xuất [5]. Năng suất lao động thực tế được tính theo công thức sau: 
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Trong đó: 
- Q: Sản lượng khai thác tại lò chợ; 
- L: Số lao động sử dụng tại lò chợ; 
- WTK; WTT: Năng suất lao động theo thiết kế và theo thực tế; 
- TW: Tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế. 
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đem lại mức sản lượng bằng bao nhiêu % công suất thiết kế, được tính theo công thức: 
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QTK; QTT: Sản lượng theo thiết kế và theo thực tế; 
d. Tỷ lệ giá thành sản phẩm bình thực tế so với thiết kế (TZ) 
Giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu biểu thị kết quả đạt được từ việc đầu tư 

đổi mới công nghệ và sử dụng TBC. Khi đầu tư đổi mới công nghệ, một trong những mục tiêu 
hướng tới của các DN khai thác than là giảm giả thành sản phẩm [3], [4].  

 Tỷ lệ giá thành sản phầm thực tế so với công suất thiết kế cho biết khả năng thực hiện 
giảm giá thành do việc sử dụng TBC so với thiết kế, được tính theo công thức: 
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đổi mới công nghệ và sử dụng TBC. Khi đầu tư đổi mới công nghệ, một trong những mục tiêu 
hướng tới của các DN khai thác than là giảm giả thành sản phẩm [3], [4].  

 Tỷ lệ giá thành sản phầm thực tế so với công suất thiết kế cho biết khả năng thực hiện 
giảm giá thành do việc sử dụng TBC so với thiết kế, được tính theo công thức: 

3 
 

thiết bị cơ giới hóa, từ đó giảm số lượng công nhân làm việc trực tiếp, tăng năng suất lao động 
và đạt được mức độ các chỉ tiêu KT-KT cao hơn hẳn so với lò chợ thủ công… Ngoài ra việc áp 
dụng khoa học công nghệ cao trong việc sử dụng TBC giữ giúp làm giảm thiểu chi phí sản xuất, 
làm tăng hiệu quả kinh tế, từ đó, thu nhập của các lao động ngành mỏ gia tăng, thu hút lao động 
có chất lượng cao vào làm việc ở ngành mỏ. 

2.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả KT-KT sử dụng TBC trong khai thác than 
2.2.1. Hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả KT-KT sử dụng TBC trong khai thác than 
a. Tỷ lệ hiệu suất sử dụng TBC thực tế so với thiết kế (TH) 
Hiệu suất sử dụng TBC là chỉ tiêu biểu thị mức số lượng sản phẩm đầu ra thu được từ 

một đơn vị cho phí cho sử dụng TBC, được đo bằng tỷ lệ giữa mức sản lượng than nguyên khai 
thu được và chi phí cho sử dụng TBC trong một khoảng thời gian. 
  Công thức:       𝐻𝐻 =	!

"
	 (tấn/trđ) 

Trong đó:   H: Hiệu suất sử dụng TBC; 
Q: sản lượng than nguyên khai; 
V: Giá trị vốn đầu tư cho TBC 

TBC được lựa chọn và sử dụng trong khai thác than phải đảm bảo có hiệu quả kinh tế, 
giúp DN đạt được mức sản lượng đầu ra tối đa, từ đó giảm tương đối giá thành sản phẩm, tăng 
sản lượng và chất lượng sản phẩm.... TBC có hiệu suất sử dụng càng cao thì càng hiệu quả và 
ngược lại, TBC có hiệu suất sử dụng càng thấp thì càng kém hiệu quả.  

Tỷ lệ hiệu suất sử dụng TBC thực tế so với thiết kế được xác định theo công thức: 

T# =	
H$$
H$%

	x100	(%) 

Trong đó: 
TH: Tỷ lệ hiệu suất sử dụng TBC thực tế so với thiết kế 
HTT,HTK: Hiệu suất sử dụng TBC theo thực tế và theo thiết kế. 

b. Tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế (TW) 
 Năng suất lao động là chỉ tiêu biểu thị số lượng sản phẩm được tạo ra từ một đơn vị lao 

động hao phí cho sản xuất [5]. Năng suất lao động thực tế được tính theo công thức sau: 
𝑊𝑊&& =	

!
'
	 (tấn/công) 

Tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế: 

𝑇𝑇( =	
W&&

𝑊𝑊&)
	𝑥𝑥	100	(%) 

Trong đó: 
- Q: Sản lượng khai thác tại lò chợ; 
- L: Số lao động sử dụng tại lò chợ; 
- WTK; WTT: Năng suất lao động theo thiết kế và theo thực tế; 
- TW: Tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế. 

c. Tỷ lệ sản lượng thực tế so với công suất thiết kế (TQ) 
Tỷ lệ sản lượng so với công suất thiết kế cho biết so với thiết kế, việc sử dụng TBC sẽ 

đem lại mức sản lượng bằng bao nhiêu % công suất thiết kế, được tính theo công thức: 

𝑇𝑇* =	
Q&&
𝑄𝑄&)

	𝑥𝑥	100	(%) 

QTK; QTT: Sản lượng theo thiết kế và theo thực tế; 
d. Tỷ lệ giá thành sản phẩm bình thực tế so với thiết kế (TZ) 
Giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu biểu thị kết quả đạt được từ việc đầu tư 

đổi mới công nghệ và sử dụng TBC. Khi đầu tư đổi mới công nghệ, một trong những mục tiêu 
hướng tới của các DN khai thác than là giảm giả thành sản phẩm [3], [4].  

 Tỷ lệ giá thành sản phầm thực tế so với công suất thiết kế cho biết khả năng thực hiện 
giảm giá thành do việc sử dụng TBC so với thiết kế, được tính theo công thức: 

4 
 

𝑇𝑇+ =	
z&&
𝑧𝑧&)

𝑥𝑥100	(%) 

e. Tỷ lệ tổn thất than thực tế so với thiết kế (TK) 
Tổn thất khai thác hầm lò (do Công nghệ) là tổn thất do để lại trụ bảo vệ đường lò chuẩn 

bị; Tổn thất do để lại các lớp than ở trên nóc lò chợ (lò chợ khai thác một lớp bám trụ); Tổn thất 
do để lại các lớp than ở dưới nền lò chợ (lò chợ bám vách); Tổn thất do không thu hồi hết than 
trên nóc lò chợ (lò chợ bám trụ, hạ trần thu hồi than nóc hoặc lò chợ chia lớp, thu hồi than nóc); 
Tổn thất do để lại không thể lấy hết trong không gian khấu lò chợ. 

Tỷ lệ tổn thất than hầm lò là chỉ tiêu phản ánh khả năng khai thác than trong mối liên hệ 
với trữ lượng than sạch địa chất được huy động tại mỗi khu vực khai thác. 
Công thức:                       𝐾𝐾&& =	

!!!
*"Đ

	𝑥𝑥	100 (%) 
Trong đó: 
QTT: Tổng trữ lượng các dạng tổn thất được tính toán (bao gồm tổn thất công nghệ và tổn thất 
do nguyên nhân khác)  
QHĐ: Trữ lượng than sạch địa chất huy động khai thác. 

𝑇𝑇) =	
K&&
𝐾𝐾&)

	𝑥𝑥	100	(%) 

2.2.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả KT-KT sử dụng TBC trong khai thác than 
Khi quyết định đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ khai thác nói chung và TBC nói riêng, 

các DN thường khảo sát điều kiện địa chất mỏ và các điều kiện sản xuất liên quan, thiết kế công 
nghệ kỹ thuật và tính toán hệ thống chỉ tiêu KT-KT tương ứng và được gọi là hệ thống chỉ tiêu 
KT-KT theo thiết kế. Quyết định đầu tư cho TBC sẽ được đưa ra trên cơ sở đánh giá hệ thống 
chỉ tiêu KT-KT theo thiết kế và các lợi ích xã hội, môi trường dự kiến có thể thu được khi đầu 
tư TBC. Chính vì vậy, khi đánh giá hiệu quả KT-KT sử dụng TBC, các chỉ tiêu KT-KT theo 
thiết kế được coi là tiêu chuẩn để so sánh, đánh giá và hệ thống chỉ tiêu hiệu quả KT-KT sử 
dụng TBC được chia thành hai nhóm:  

- Nhóm chỉ tiêu thuận: bao gồm các chỉ tiêu tỷ lệ hiệu suất sử dụng TBC thực tế so với 
thiết kế (TH), tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế (TW), tỷ lệ sản lượng thực tế so với 
công suất thiết kế (TQ).  

Về phương diện lý luận: kết quả lý tưởng với các chỉ tiêu này là có giá trị bằng 100 (%) 
do việc thiết kế, lựa chọn, đầu tư và sử dụng TBC hoàn toàn phù hợp. Trong trường hợp không 
đạt được kết quả lý tưởng, thường xảy ra hai tình huống sau: (1) Các chỉ tiêu có giá trị lớn hơn 
100 (%): Quá trình sử dụng TBC tốt nhưng quá trình lập và phân tích dự án đầu tư chưa thực 
sự tốt do có sự dự đoán quá mức về độ khó khăn của điều kiện địa chất hoặc các điều kiện đầu 
tư khác, kéo theo có thể gây lãng phí tài nguyên hoặc nguồn lực; (2) Các chỉ tiêu có giá trị nhỏ 
hơn 100 (%): quá trình lập và phân tích dự án đầu tư chưa thực sự tốt do dự đoán quá mức về 
độ thuận lợi của điều kiện địa chất hoặc các điều kiện đầu tư khác, dẫn đến việc lựa chọn và 
đầu tư TBC chưa thực sự hợp lý và/hoặc quá trình sử dụng TBC chưa thực sự tốt do điều kiện 
nguồn nhân lực không đáp ứng yêu cầu của công nghệ hoặc so quá trình tổ chức sản xuất. 

Trên thực tế, một trong những mục tiêu đổi mới công nghệ và TBC là nâng công suất lò 
chợ, rút ngắn thời gian sản xuất, nâng cao năng suất thiết bị, lao động. Điều kiện làm việc của 
người lao động được cải thiện do đổi mới TBC theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa. Nhờ đó 
bảo vệ sức khỏe và giảm bớt các bệnh nghề nghiệp cũng như ngăn ngừa tai nạn lao động và sự 
cố sản xuất cho người lao động [1], [3]. Số lượng người làm việc trực tiếp tại các công trường 
khai thác đã giảm do năng suất lao động được nâng cao. Các chỉ tiêu tỷ lệ hiệu suất sử dụng 
TBC thực tế so với thiết kế (TH), tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế (TW), tỷ lệ sản 
lượng thực tế so với công suất thiết kế (TQ) càng lớn hơn 100 (%) thì hiệu quả KT-KT sử dụng 
TBC càng cao và ngược lại, giá trị của các chỉ tiêu này càng nhỏ hơn 100 (%)  thì hiệu quả KT-
KT sử dụng TBC càng thấp.  

- Nhóm chỉ tiêu nghịch: bao gồm các chỉ tiêu tỷ lệ giá thành sản phẩm bình  thực tế so 
với thiết kế (TZ), tỷ lệ tổn thất than thực tế so với thiết kế (TK).  
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𝑇𝑇+ =	
z&&
𝑧𝑧&)

𝑥𝑥100	(%) 

e. Tỷ lệ tổn thất than thực tế so với thiết kế (TK) 
Tổn thất khai thác hầm lò (do Công nghệ) là tổn thất do để lại trụ bảo vệ đường lò chuẩn 

bị; Tổn thất do để lại các lớp than ở trên nóc lò chợ (lò chợ khai thác một lớp bám trụ); Tổn thất 
do để lại các lớp than ở dưới nền lò chợ (lò chợ bám vách); Tổn thất do không thu hồi hết than 
trên nóc lò chợ (lò chợ bám trụ, hạ trần thu hồi than nóc hoặc lò chợ chia lớp, thu hồi than nóc); 
Tổn thất do để lại không thể lấy hết trong không gian khấu lò chợ. 

Tỷ lệ tổn thất than hầm lò là chỉ tiêu phản ánh khả năng khai thác than trong mối liên hệ 
với trữ lượng than sạch địa chất được huy động tại mỗi khu vực khai thác. 
Công thức:                       𝐾𝐾&& =	

!!!
*"Đ

	𝑥𝑥	100 (%) 
Trong đó: 
QTT: Tổng trữ lượng các dạng tổn thất được tính toán (bao gồm tổn thất công nghệ và tổn thất 
do nguyên nhân khác)  
QHĐ: Trữ lượng than sạch địa chất huy động khai thác. 

𝑇𝑇) =	
K&&
𝐾𝐾&)

	𝑥𝑥	100	(%) 

2.2.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả KT-KT sử dụng TBC trong khai thác than 
Khi quyết định đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ khai thác nói chung và TBC nói riêng, 

các DN thường khảo sát điều kiện địa chất mỏ và các điều kiện sản xuất liên quan, thiết kế công 
nghệ kỹ thuật và tính toán hệ thống chỉ tiêu KT-KT tương ứng và được gọi là hệ thống chỉ tiêu 
KT-KT theo thiết kế. Quyết định đầu tư cho TBC sẽ được đưa ra trên cơ sở đánh giá hệ thống 
chỉ tiêu KT-KT theo thiết kế và các lợi ích xã hội, môi trường dự kiến có thể thu được khi đầu 
tư TBC. Chính vì vậy, khi đánh giá hiệu quả KT-KT sử dụng TBC, các chỉ tiêu KT-KT theo 
thiết kế được coi là tiêu chuẩn để so sánh, đánh giá và hệ thống chỉ tiêu hiệu quả KT-KT sử 
dụng TBC được chia thành hai nhóm:  

- Nhóm chỉ tiêu thuận: bao gồm các chỉ tiêu tỷ lệ hiệu suất sử dụng TBC thực tế so với 
thiết kế (TH), tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế (TW), tỷ lệ sản lượng thực tế so với 
công suất thiết kế (TQ).  

Về phương diện lý luận: kết quả lý tưởng với các chỉ tiêu này là có giá trị bằng 100 (%) 
do việc thiết kế, lựa chọn, đầu tư và sử dụng TBC hoàn toàn phù hợp. Trong trường hợp không 
đạt được kết quả lý tưởng, thường xảy ra hai tình huống sau: (1) Các chỉ tiêu có giá trị lớn hơn 
100 (%): Quá trình sử dụng TBC tốt nhưng quá trình lập và phân tích dự án đầu tư chưa thực 
sự tốt do có sự dự đoán quá mức về độ khó khăn của điều kiện địa chất hoặc các điều kiện đầu 
tư khác, kéo theo có thể gây lãng phí tài nguyên hoặc nguồn lực; (2) Các chỉ tiêu có giá trị nhỏ 
hơn 100 (%): quá trình lập và phân tích dự án đầu tư chưa thực sự tốt do dự đoán quá mức về 
độ thuận lợi của điều kiện địa chất hoặc các điều kiện đầu tư khác, dẫn đến việc lựa chọn và 
đầu tư TBC chưa thực sự hợp lý và/hoặc quá trình sử dụng TBC chưa thực sự tốt do điều kiện 
nguồn nhân lực không đáp ứng yêu cầu của công nghệ hoặc so quá trình tổ chức sản xuất. 

Trên thực tế, một trong những mục tiêu đổi mới công nghệ và TBC là nâng công suất lò 
chợ, rút ngắn thời gian sản xuất, nâng cao năng suất thiết bị, lao động. Điều kiện làm việc của 
người lao động được cải thiện do đổi mới TBC theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa. Nhờ đó 
bảo vệ sức khỏe và giảm bớt các bệnh nghề nghiệp cũng như ngăn ngừa tai nạn lao động và sự 
cố sản xuất cho người lao động [1], [3]. Số lượng người làm việc trực tiếp tại các công trường 
khai thác đã giảm do năng suất lao động được nâng cao. Các chỉ tiêu tỷ lệ hiệu suất sử dụng 
TBC thực tế so với thiết kế (TH), tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế (TW), tỷ lệ sản 
lượng thực tế so với công suất thiết kế (TQ) càng lớn hơn 100 (%) thì hiệu quả KT-KT sử dụng 
TBC càng cao và ngược lại, giá trị của các chỉ tiêu này càng nhỏ hơn 100 (%)  thì hiệu quả KT-
KT sử dụng TBC càng thấp.  

- Nhóm chỉ tiêu nghịch: bao gồm các chỉ tiêu tỷ lệ giá thành sản phẩm bình  thực tế so 
với thiết kế (TZ), tỷ lệ tổn thất than thực tế so với thiết kế (TK).  4 

 

𝑇𝑇+ =	
z&&
𝑧𝑧&)

𝑥𝑥100	(%) 

e. Tỷ lệ tổn thất than thực tế so với thiết kế (TK) 
Tổn thất khai thác hầm lò (do Công nghệ) là tổn thất do để lại trụ bảo vệ đường lò chuẩn 

bị; Tổn thất do để lại các lớp than ở trên nóc lò chợ (lò chợ khai thác một lớp bám trụ); Tổn thất 
do để lại các lớp than ở dưới nền lò chợ (lò chợ bám vách); Tổn thất do không thu hồi hết than 
trên nóc lò chợ (lò chợ bám trụ, hạ trần thu hồi than nóc hoặc lò chợ chia lớp, thu hồi than nóc); 
Tổn thất do để lại không thể lấy hết trong không gian khấu lò chợ. 

Tỷ lệ tổn thất than hầm lò là chỉ tiêu phản ánh khả năng khai thác than trong mối liên hệ 
với trữ lượng than sạch địa chất được huy động tại mỗi khu vực khai thác. 
Công thức:                       𝐾𝐾&& =	

!!!
*"Đ

	𝑥𝑥	100 (%) 
Trong đó: 
QTT: Tổng trữ lượng các dạng tổn thất được tính toán (bao gồm tổn thất công nghệ và tổn thất 
do nguyên nhân khác)  
QHĐ: Trữ lượng than sạch địa chất huy động khai thác. 

𝑇𝑇) =	
K&&
𝐾𝐾&)

	𝑥𝑥	100	(%) 

2.2.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả KT-KT sử dụng TBC trong khai thác than 
Khi quyết định đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ khai thác nói chung và TBC nói riêng, 

các DN thường khảo sát điều kiện địa chất mỏ và các điều kiện sản xuất liên quan, thiết kế công 
nghệ kỹ thuật và tính toán hệ thống chỉ tiêu KT-KT tương ứng và được gọi là hệ thống chỉ tiêu 
KT-KT theo thiết kế. Quyết định đầu tư cho TBC sẽ được đưa ra trên cơ sở đánh giá hệ thống 
chỉ tiêu KT-KT theo thiết kế và các lợi ích xã hội, môi trường dự kiến có thể thu được khi đầu 
tư TBC. Chính vì vậy, khi đánh giá hiệu quả KT-KT sử dụng TBC, các chỉ tiêu KT-KT theo 
thiết kế được coi là tiêu chuẩn để so sánh, đánh giá và hệ thống chỉ tiêu hiệu quả KT-KT sử 
dụng TBC được chia thành hai nhóm:  

- Nhóm chỉ tiêu thuận: bao gồm các chỉ tiêu tỷ lệ hiệu suất sử dụng TBC thực tế so với 
thiết kế (TH), tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế (TW), tỷ lệ sản lượng thực tế so với 
công suất thiết kế (TQ).  

Về phương diện lý luận: kết quả lý tưởng với các chỉ tiêu này là có giá trị bằng 100 (%) 
do việc thiết kế, lựa chọn, đầu tư và sử dụng TBC hoàn toàn phù hợp. Trong trường hợp không 
đạt được kết quả lý tưởng, thường xảy ra hai tình huống sau: (1) Các chỉ tiêu có giá trị lớn hơn 
100 (%): Quá trình sử dụng TBC tốt nhưng quá trình lập và phân tích dự án đầu tư chưa thực 
sự tốt do có sự dự đoán quá mức về độ khó khăn của điều kiện địa chất hoặc các điều kiện đầu 
tư khác, kéo theo có thể gây lãng phí tài nguyên hoặc nguồn lực; (2) Các chỉ tiêu có giá trị nhỏ 
hơn 100 (%): quá trình lập và phân tích dự án đầu tư chưa thực sự tốt do dự đoán quá mức về 
độ thuận lợi của điều kiện địa chất hoặc các điều kiện đầu tư khác, dẫn đến việc lựa chọn và 
đầu tư TBC chưa thực sự hợp lý và/hoặc quá trình sử dụng TBC chưa thực sự tốt do điều kiện 
nguồn nhân lực không đáp ứng yêu cầu của công nghệ hoặc so quá trình tổ chức sản xuất. 

Trên thực tế, một trong những mục tiêu đổi mới công nghệ và TBC là nâng công suất lò 
chợ, rút ngắn thời gian sản xuất, nâng cao năng suất thiết bị, lao động. Điều kiện làm việc của 
người lao động được cải thiện do đổi mới TBC theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa. Nhờ đó 
bảo vệ sức khỏe và giảm bớt các bệnh nghề nghiệp cũng như ngăn ngừa tai nạn lao động và sự 
cố sản xuất cho người lao động [1], [3]. Số lượng người làm việc trực tiếp tại các công trường 
khai thác đã giảm do năng suất lao động được nâng cao. Các chỉ tiêu tỷ lệ hiệu suất sử dụng 
TBC thực tế so với thiết kế (TH), tỷ lệ năng suất lao động thực tế so với thiết kế (TW), tỷ lệ sản 
lượng thực tế so với công suất thiết kế (TQ) càng lớn hơn 100 (%) thì hiệu quả KT-KT sử dụng 
TBC càng cao và ngược lại, giá trị của các chỉ tiêu này càng nhỏ hơn 100 (%)  thì hiệu quả KT-
KT sử dụng TBC càng thấp.  

- Nhóm chỉ tiêu nghịch: bao gồm các chỉ tiêu tỷ lệ giá thành sản phẩm bình  thực tế so 
với thiết kế (TZ), tỷ lệ tổn thất than thực tế so với thiết kế (TK).  
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coi là tiêu chuẩn để so sánh, đánh giá và hệ thống chỉ tiêu 
hiệu quả KT-KT sử dụng TBC được chia thành hai nhóm: 

- Nhóm chỉ tiêu thuận: bao gồm các chỉ tiêu tỷ lệ hiệu 
suất sử dụng TBC thực tế so với thiết kế (TH), tỷ lệ năng 
suất lao động thực tế so với thiết kế (TW), tỷ lệ sản lượng 
thực tế so với công suất thiết kế (TQ). 

Về phương diện lý luận: kết quả lý tưởng với các chỉ 
tiêu này là có giá trị bằng 100 (%) do việc thiết kế, lựa 
chọn, đầu tư và sử dụng TBC hoàn toàn phù hợp. Trong 
trường hợp không đạt được kết quả lý tưởng, thường xảy 
ra hai tình huống sau: (1) Các chỉ tiêu có giá trị lớn hơn 
100 (%): Quá trình sử dụng TBC tốt nhưng quá trình lập 
và phân tích dự án đầu tư chưa thực sự tốt do có sự dự 
đoán quá mức về độ khó khăn của điều kiện địa chất hoặc 
các điều kiện đầu tư khác, kéo theo có thể gây lãng phí 
tài nguyên hoặc nguồn lực; (2) Các chỉ tiêu có giá trị nhỏ 
hơn 100 (%): quá trình lập và phân tích dự án đầu tư 
chưa thực sự tốt do dự đoán quá mức về độ thuận lợi của 
điều kiện địa chất hoặc các điều kiện đầu tư khác, dẫn 
đến việc lựa chọn và đầu tư TBC chưa thực sự hợp lý 
và/hoặc quá trình sử dụng TBC chưa thực sự tốt do điều 
kiện nguồn nhân lực không đáp ứng yêu cầu của công 
nghệ hoặc so quá trình tổ chức sản xuất.

Trên thực tế, một trong những mục tiêu đổi mới công 
nghệ và TBC là nâng công suất lò chợ, rút ngắn thời gian 
sản xuất, nâng cao năng suất thiết bị, lao động. Điều kiện 
làm việc của người lao động được cải thiện do đổi mới 
TBC theo hướng cơ giới hóa, tự động hóa. Nhờ đó bảo 
vệ sức khỏe và giảm bớt các bệnh nghề nghiệp cũng như 
ngăn ngừa tai nạn lao động và sự cố sản xuất cho người 
lao động [1], [3]. Số lượng người làm việc trực tiếp tại 
các công trường khai thác đã giảm do năng suất lao động 
được nâng cao. Các chỉ tiêu tỷ lệ hiệu suất sử dụng TBC 
thực tế so với thiết kế (TH), tỷ lệ năng suất lao động thực 
tế so với thiết kế (TW), tỷ lệ sản lượng thực tế so với 
công suất thiết kế (TQ) càng lớn hơn 100 (%) thì hiệu 
quả KT-KT sử dụng TBC càng cao và ngược lại, giá trị 
của các chỉ tiêu này càng nhỏ hơn 100 (%)  thì hiệu quả 
KT-KT sử dụng TBC càng thấp. 

- Nhóm chỉ tiêu nghịch: bao gồm các chỉ tiêu tỷ lệ giá 
thành sản phẩm bình  thực tế so với thiết kế (TZ), tỷ lệ 
tổn thất than thực tế so với thiết kế (TK). 

Kết quả lý tưởng khi giá trị của các chỉ tiêu này đạt 
100 (%) và chất lượng của công tác lập và phân tích dự 
án đầu tư và/hoặc quá trình sử dụng TBC chưa thực sự 
đạt hiệu quả.

Tuy  nhiên, trên thực tế, việc đổi mới TBC tiên tiến 

nhằm mục tiêu giảm sản phẩm hỏng, nâng cao khả năng 
tái sử dụng sản phẩm đồng thời bảo vệ và tiết kiệm tài 
nguyên thông qua chỉ tiêu tổn thất than hầm lò. Như vậy, 
tỷ lệ giá thành sản phẩm thực tế so với thiết kế càng nhỏ 
hơn 100 (%) cho thấy việc lựa chọn TBC là phù hợp 
với điều kiện địa chất mỏ, khả năng tổ chức sản xuất, 
tổ chức lao động khoa học, hiệu quả sử dụng TBC càng 
cao và ngược lại, nếu giá trị của các chỉ tiêu này càng lớn 
hơn 1 cho thấy việc lựa chọn TBC chưa thực sự phù hợp 
và khả năng sử dụng TBC chưa tốt, hiệu quả KT-KT sử 
dụng TBC không cao.

3. Kết luận 
Hiệu quả KT-KT sử dụng TBC là một trong những 

mục tiêu hướng tới của các DN khai thác than do đây là 
một trong những loại tài sản có giá trị lớn, chi phối công 
nghệ khai thác của DN. Hơn nữa, việc sử dụng hiệu quả 
TBC sẽ góp phần sử dụng hiệu quả tài sản của DN nói 
riêng và giúp DN sử dụng hiệu quả nguồn lực nói chung 
và từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, khác 
với các loại nguồn lực khác, hiệu quả KT-KT sử dụng 
TBC không chỉ bị chi phối bởi những yếu tố trong quá 
trình sử dụng mà còn bị chi phối bởi những yếu tố trong 
quá trình đầu tư như thiết kế, đánh giá và lựa chọn TBC. 
Chính vì vậy, để có cái nhìn toàn diện và đánh giá tổng 
thể, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả sử 
dụng TBC, cần có phương pháp đánh giá hiệu quả KT-
KT sử dụng TBC trong mối liên hệ với quá trình đánh 
giá, lựa chọn TBC.
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